
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2015-2016
PHÒNG ĐÀO TẠO
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Đối tượng HSSV Giảng viên Mã TC/ĐH

1 ĐHCQ ĐH 1 Bóng bàn Thứ 3 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Phạm Thế Nhiệm KTDC ĐH

2 ĐHCQ ĐH 2 Bóng bàn Thứ 3 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Phạm Thế Nhiệm KTDC ĐH

3 TC Tổng hợp 1 + 2 TC 1 + 2 Bóng bàn Thứ 7 16h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Phạm Thế Nhiệm KTDC TC

4 TC Tổng hợp 1 + 2 TC 1 + 2 Bóng bàn Thứ 2 16h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Phạm Thế Nhiệm KTDC TC

5 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 1/4;3/6;4/7;6/9 Võ Takewondo Thứ 2 13h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đỗ Hải Nam KTDC TC

6 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 2/4;4/6;5/7;7/9 Cầu lông Thứ 2 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đỗ Hải Nam KTDC TC

7 ĐHCQ ĐH 1 Võ Takewondo Thứ 6 13h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đỗ Hải Nam KTDC ĐH

8 ĐHCQ ĐH 2 Cầu lông Thứ 6 15h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đỗ Hải Nam KTDC ĐH

9 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 1/4;3/6;4/7;6/9 Võ Takewondo Thứ 7 13h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đỗ Hải Nam KTDC TC

10 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 2/4;4/6;5/7;7/9 Cầu lông Thứ 7 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đỗ Hải Nam KTDC TC

11 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 1/4;3/6;4/7;6/9 TD Thẩm mỹ Thứ 2 13h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Ng.Thị Minh Hồng KTDC TC

12 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 2/4;4/6;5/7;7/9 TD Thẩm mỹ Thứ 2 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Ng.Thị Minh Hồng KTDC TC

13 ĐHCQ ĐH 1 TD Thẩm mỹ Thứ 6 13h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Ng.Thị Minh Hồng KTDC ĐH

14 ĐHCQ ĐH 2 TD Thẩm mỹ Thứ 6 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Ng.Thị Minh Hồng KTDC ĐH

15 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 2/4;4/6;5/7;7/9 TD Thẩm mỹ Thứ 7 15h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đặng Thị Mai KTDC TC

16 ĐHCQ ĐH 1 Cầu Lông Thứ 3 13h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đặng Thị Mai KTDC ĐH

17 ĐHCQ ĐH 2 Cầu lông Thứ 3 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đặng Thị Mai KTDC ĐH

18 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 1/4;3/6;4/7;6/9 TD Thẩm mỹ Thứ 7 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đặng Thị Mai KTDC TC

19 ĐHCQ ĐH 2 Bóng bàn Thứ 5 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Đặng Thị Mai KTDC ĐH

20 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 1/4;3/6;4/7;6/9 Võ Takewondo Thứ 2 13h30 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Nguyễn Thị Hà KTDC TC

21 Trung cấp 4,6,7,9 năm TC 2/4;4/6;5/7;7/9 Cầu lông Thứ 2 15h00 I+II 2 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Nguyễn Thị Hà KTDC TC

22 Học sinh lớp 6,7,8,9 Lớp 6,7,8,9 Thể dục PTCS Thứ 5 7h30 I+II 4 Nhà GDTC Lớp tổng hợp Nguyễn Thị Hà KTDC TC

23 ĐHCQ ĐH 1 Tin học Thứ 5 8h00 I 4 11D-A2 Thanh nhạc A Vũ Văn Sử KTDC ĐH

24 ĐHCQ ĐH 1 Tin học Thứ 6 8h00 I 4 11D-A2 Thanh nhạc B + Kèn gõ + Đúp Vũ Văn Sử KTDC ĐH

25 ĐHCQ ĐH 1 Tin học Thứ 4 13h30 I 4 11D-A2 Piano Vũ Văn Sử KTDC ĐH

26 ĐHCQ ĐH 1 Tin học Thứ 3 8h00 I 4 11D-A2 Dân tộc Vũ Văn Sử KTDC ĐH

27 ĐHCQ ĐH 1 Tin học Thứ 3 13h30 I 4 11D-A2 LSC + Dây Vũ Văn Sử KTDC ĐH

28 ĐHCQ ĐH 2 Nghệ thuật học Thứ 5 13h30 I 3 GĐ IV-A1 Thanh nhạc + Dây + AGJ Nguyễn Thị Tố Mai KTDC ĐH

29 ĐHCQ ĐH 2 Nghệ thuật học Thứ 5 15h30 I 3 GĐ IV-A1 LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ Nguyễn Thị Tố Mai KTDC ĐH

30 ĐHCQ ĐH 2 Tâm lý học Thứ 4 13h30 I 4 1E-A2 Thanh nhạc  + Dây + AGJ Đỗ Thị Thu Hiền (CTV) KTDC ĐH

31 ĐHCQ ĐH 2 Tâm lý học Thứ 6 13h30 I 4 1E-A2 LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ Đỗ Thị Thu Hiền (CTV) KTDC ĐH

32 ĐHCQ ĐH 3 Cơ sở VHVN Thứ 3 13h30 I 3 1E-A2 Thanh nhạc + Dây + AGJ Nguyễn Thu Cúc KTDC ĐH

33 ĐHCQ ĐH 3 Cơ sở VHVN Thứ 3 15h30 I 3 1E-A2 LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ Đỗ Thị Thùy Dương (CTV) KTDC ĐH

34 TC 3 TC 6/7+8/9 Giáo dục chính trị Thứ 2 8h00 I+II 3 GĐ II-A1 Lớp A Phạm Thị Thu Hà KTDC TC

35 TC 3 TC 3/4+5/6+/8/9 Giáo dục chính trị Thứ 2 13h30 I+II 3 GĐ II-A1 Lớp B Phạm Thị Thu Hà KTDC TC

36 ĐHCQ ĐH 4 Tư Tưởng HCM Thứ 5 13h30 I 3 GĐ II-A1 Thanh nhạc + Dây + AGJ Nguyễn Mai Hương KTDC ĐH

37 ĐHCQ ĐH 4 Tư Tưởng HCM Thứ 5 15h30 I 3 GĐ II-A1 LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ Nguyễn Mai Hương KTDC ĐH

38 ĐHCQ ĐH 3 Đường lối CMVN Thứ 4 13h30 I 3 GĐ II-A1 LSC,Piano,D/tộc Nguyễn Mai Hương KTDC ĐH

39 ĐHCQ ĐH 3 Đường lối CMVN Thứ 4 15h00 I 3 GĐ II-A1 T/nhạc, Dây, Kèn gõ, AGJ Nguyễn Mai Hương KTDC ĐH

40 ĐHCQ ĐH 3 Chủ nghĩa XHKH Thứ 4 13h30 I 2 GĐ IV-A1 LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ Nguyễn Hoài Thu KTDC ĐH
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41 ĐHCQ ĐH 3 Chủ nghĩa XHKH Thứ 4 15h30 I 2 GĐ IV-A1 LSC,Piano,D/tộc Nguyễn Hoài Thu KTDC ĐH

42 TC4, 9 năm TC 6/9 Tiếng Anh Thứ 5 9h45 I+II 3 10E-A2 Piano + Dây Nguyễn Thu Phương KTDC TC

43 TC 6 năm TC 1/4+3/6 Tiếng Anh Thứ 5 7h45 I+II 3 10E-A2 Dân tộc+LSC Nguyễn Thu Phương KTDC TC

44 TC 7 năm TC 4/7 Tiếng Anh Thứ 2 7h45 I+II 3 10E-A2 Dây + Kèn gõ + AGE Nguyễn Thu Phương KTDC TC

45 ĐHCQ ĐH 1 Tiếng Anh Thứ 2 9h45 I+II 3 10E-A2 Thanh nhạc A, Dân tộc A Nguyễn Thu Phương KTDC ĐH

46 ĐHCQ ĐH 1 Tiếng Anh Thứ 2 15h30 I+II 3 10E-A2 Thanh nhạc B, AGJ, Kèn gõ Nguyễn Thu Phương KTDC ĐH

47 ĐHCQ ĐH 1 Tiếng Anh Thứ 2 13h30 I+II 3 10E-A2 Dân tộc B, LSC Nguyễn Thu Phương KTDC ĐH

48 ĐHCQ ĐH 1 Tiếng Anh Thứ 2 9h45 I+II 3 9E-A2 Piano + Dây + Piano Jazz Nguyễn Thanh Hoa KTDC ĐH

49 ĐHCQ ĐH 2 Tiếng Anh Thứ 3 7h45 I+II 3 9E-A2 Thanh nhạc A Nguyễn Thanh Hoa KTDC ĐH

50 ĐHCQ ĐH 2 Tiếng Anh Thứ 2 7h45 I+II 3 9E-A2 Piano + Dây Nguyễn Thanh Hoa KTDC ĐH

51 ĐHCQ ĐH 2 Tiếng Anh Thứ 3 9h45 I+II 3 9E-A2 Thanh nhạc B + AGE Nguyễn Thanh Hoa KTDC ĐH

52 ĐHCQ ĐH 2 Tiếng Anh Thứ 5 7h45 I+II 3 9E-A2 Lý luận + Kèn gõ Lê Thị Hợi KTDC ĐH

53 ĐHCQ ĐH 2 Tiếng Anh Thứ 5 9h45 I+II 3 9E-A2 Dân tộc + Đúp Lê Thị Hợi KTDC ĐH

54 TCCQ 4 năm TC 2/4 Tiếng Anh Thứ 4 15h30 I+II 3 8E-A2 Thanh nhạc A Đặng Thị Thanh Hoa KTDC TC

55 TCCQ 4 năm TC 2/4 Tiếng Anh Thứ 4 13h30 I+II 3 8E-A2 Thanh nhạc B Đặng Thị Thanh Hoa KTDC TC

56 TCCQ 6 năm TC 4/6 Tiếng Anh Thứ 6 7h45 I+II 3 8E-A2 Piano + Dây + Kèn gõ + Dân tộc Đặng Thị Thanh Hoa KTDC TC

57 TCCQ 7 năm TC 5/7 Tiếng Anh Thứ 6 9h45 I+II 3 8E-A2 LSC + AGE + Dây Đặng Thị Thanh Hoa KTDC TC

58 TCCQ 4 năm TC 1/4 Tiếng Anh Thứ 2 9h45 I+II 3 7E-A2 Thanh nhạc A Lê Thị Thanh Huyền (CTV) KTDC TC

59 TCCQ 4 năm TC 1 Tiếng Anh Thứ 2 13h30 I+II 3 7E-A2 Thanh nhạc B Triệu Thị Kiều Trang (CTV) KTDC TC

60 ĐHCQ ĐH 3 LSÂN P. Đông Thứ 5 9h30 I+II 3 1C-A2 LSC, Thanh nhạc Bình Định Ktan ĐH

61 ĐHCQ ĐH 2 LSÂN P/tây  2 Thứ 6 9h45 I+II 3 GĐ II-A1 NCTT, Thanh nhạc, Jazz, Kèn-Gõ Đại Đồng Ktan ĐH

62 T/cấp 4 năm TC 2/4 Âm nhạc DT CT Thứ 2 8h00 I+II 2 1A-A2 LSC Hải Yến Ktan TC

63 ĐHCQ ĐH 2 Hòa thanh Thứ 4 13h30 I+II 3 5A-A2 Lý -Sáng- Chỉ Hoàng Hoa Ktan ĐH

64 ĐHCQ ĐH 2 Hòa Thanh trên đàn Thứ 4 15h30 I+II 3 5A-A2 Lý -Sáng- Chỉ Hoàng Hoa Ktan ĐH

65 T/cấp 9 năm TC 8/9 Ký - Xướng âm Thứ 5 8h00 I + II 2 7A-A2 Piano + Violon  A Hoàng Hoa Ktan TC

66 T/cấp 9 năm TC 8/9 Ký - Xướng âm Thứ 5 9h30 I + II 2 7A-A2 Piano + Violon B Hoàng Hoa Ktan TC

67 T/cấp 9 năm TC 9/9 Ký - Xướng âm Thứ 3 9h30 I 2 10C-A2 Piano + Violon A Hoàng Hoa Ktan TC

68 T/cấp 9 năm TC 9/9 Ký - Xướng âm Thứ 3 13h30 I 2 10C-A2 Piano + Violon B Hoàng Hoa Ktan TC

69 T/cấp tổng hợp TC 1/4, 3/6,4/7,6/9 Dân ca II 16 (dự kiến) T.Nhạc, LSC, NCTT,BD tổng hợp. Hoàng Thanh Ktan TC

70 ĐHCQ ĐH 2 Phân tích TP Thứ 5 8h00 I+II 2 9C-A2 Dân tộc Huy Lâm Ktan ĐH

71 T/cấp 7 năm TC 7/7 Ký - Xướng âm Thứ 6 8h00 I 2 7A-A2 Dây + Kèn Gõ Huy Lâm Ktan TC

72 T/cấp 7 năm TC 7/7 Ký - Xướng âm Thứ 6 9h30 I 2 7A-A2 A.G.E + Jazz Huy Lâm Ktan TC

73 T/cấp 7 năm TC 6/7 Hình thức Â.N Thứ 5 9h30 I+II 2 5A-A2 AGE - Jazz - Kèn Gõ (Dây) Minh Tâm Ktan TC

74 ĐHCQ ĐH 1 Âm nhạc DT CT Thứ 6 10h00 I 2 1C-A2 Lý -Sáng- Chỉ Bùi Huyền Nga Ktan ĐH

75 ĐHCQ ĐH 2 Phân tích TP Thứ 5 8h00 I+II 2 3A-A2 Thanh nhạc A Lan Anh Ktan ĐH

76 ĐHCQ ĐH 2 Phân tích TP Thứ 5 9h30 I+II 2 3A-A2 Thanh nhạc B Lan Anh Ktan ĐH

77 T/cấp 4 năm TC 2/4 Ký - Xướng âm Thứ 6 8h00 I+II 2 5A-A2 Thanh nhạc A Lan Anh Ktan TC

78 T/cấp 4 năm TC 2/4 Ký - Xướng âm Thứ 6 9h30 I + II 2 5A-A2 Thanh nhạc B Lan Anh Ktan TC

79 T/cấp 9 năm TC 2/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 9h30 I + II 2 9E-A2 Piano C Lan Anh Ktan TC

80 T/cấp 9 năm TC 4/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 3A-A2 Piano + Violon C Quỳnh Trang Ktan TC

81 T/cấp tổng hợp TC 3/4, TC 8/9 Hình thức Â.N Thứ 3 8h00 I+II 2 3A-A2 Piano, Dây B + LSC Lan Anh Ktan TC

82 T/cấp 9 năm TC 8/9 Hình thức Â.N Thứ 3 13h30 I+II 2 3A-A2 Piano, Dây A Lan Anh Ktan TC
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83 ĐHCQ ĐH 1 Âm nhạc DT CT Thứ 4 13h30 I 2 1C-A2 Thanh nhạc Lê Văn Toàn Ktan ĐH

84 ĐHCQ ĐH 1 Âm nhạc DT CT Thứ 4 15h00 I 2 1C-A2 BD tổng hợp Lê Văn Toàn Ktan ĐH

85 ĐHCQ ĐH 1 LSÂN P/tây  1 Thứ 5 13h30 I+II 3 1A-A2 Dân tộc, Thanh nhạc, Jazz, Kèn, Gõ Mai Anh Ktan ĐH

86 ĐHCQ ĐH 1 LSÂN P/tây  1 Thứ 5 15h30 I+II 3 1A-A2 LSC, Piano, Dây Mai Anh Ktan ĐH

87 ĐHCQ ĐH 2 Phân tích TP Thứ 2 15h30 I 3 1A-A2 LSC Mai Anh Ktan ĐH

88 ĐHCQ ĐH 3 Phân tích TP Thứ 2 13h30 I 3 1A-A2 LSC Mai Anh Ktan ĐH

89 ĐHCQ ĐH 1 Ký - Xướng âm Thứ 3 8h00 I + II 2 7A-A2 Thanh nhạc A Minh Tâm Ktan ĐH

90 ĐHCQ ĐH 1 Ký - Xướng âm Thứ 3 9h30 I + II 2 7A-A2 Thanh nhạc B Minh Tâm Ktan ĐH

91 T/cấp 9 năm TC 7/9 Ký - Xướng âm Thứ 5 8.00 I + II 2 5A-A2 Piano + Violon A Minh Tâm Ktan TC

92 ĐHCQ ĐH 1 Hòa thanh Thứ 6 8h00 I+II 3 9C-A2 Lý -Sáng- Chỉ Ngọc Bích Ktan ĐH

93 ĐHCQ ĐH 1 Hòa thanh Thứ 2 15h00 I+II 2 9C-A2 Thanh nhạc A Ngọc Bích Ktan ĐH

94 ĐHCQ ĐH 1 Hòa thanh Thứ 2 13h30 I+II 2 9C-A2 Thanh nhạc B Ngọc Bích Ktan ĐH

95 ĐHCQ ĐH 1 Hòa thanh Thứ 6 10h00 I+II 2 9C-A2 Dân tộc Ngọc Bích Ktan ĐH

96 ĐHCQ ĐH 1 Hòa thanh jazz Thứ 2 13h30 I+II 2 6F-A2 Jazz Lưu Minh Ktan ĐH

97 ĐHCQ ĐH 2 Hòa thanh jazz Thứ 3 13h30 I+II 2 6F-A2 Jazz Lưu Minh ktan ĐH

98 ĐHCQ ĐH 3 Hòa thanh jazz Thứ 5 15h00 I 2 6F-A2 Jazz Lưu Minh Ktan ĐH

99 ĐHCQ ĐH 3 Lịch sử Jazz Thứ 5 13h30 I 2 6F-A2 Jazz Lưu Minh Ktan ĐH

100 T/cấp 4 năm TC 3/4 Hòa Thanh Thứ 4 15h00 I+II 3 9C-A2 Lý- Sáng - Chỉ Ngọc Bích Ktan TC

101 T/cấp 4 năm TC 3/4 Hòa Thanh trên đàn Thứ 4 13h30 I+II 2 9C-A2 Lý- Sáng - Chỉ Ngọc Bích Ktan TC

102 ĐHCQ ĐH 1 Hòa thanh Thứ 5 9h30 I+II 2 2A-A2 AGE- Kèn Gõ Nguyễn T Loan Ktan ĐH

103 T/cấp 4 năm TC 2/4 Hòa thanh Thứ 3 9h30 I+II 2 2A-A2 Thanh nhạc B Nguyễn T Loan Ktan TC

104 T/cấp 6 năm TC 3/6 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 2 8h00 I+II 2 2A-A2 Dân tộc A Nguyễn T Loan Ktan TC

105 T/cấp 6 năm TC 3/6 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 3 8h00 I+II 2 2A-A2 Dân tộc B Nguyễn T Loan Ktan TC

106 T/cấp 6 năm TC 4/6 Hòa thanh Thứ 2 9h30 I+II 2 2A-A2 Dân tộc Nguyễn T Loan Ktan TC

107 T/cấp 9 năm TC 6/9 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 5 8h00 I+II 2 2A-A2 Piano-Dây B Nguyễn T Loan Ktan TC

108 T/cấp 9 năm TC 7/9 Hòa thanh Thứ 5 15h00 I+II 2 2A-A2 Piano-Dây B Nguyễn T Loan Ktan TC

109 T/cấp 6 năm TC 1/6 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 10E-A2 Dân tộc - B (Bầu,Nguyệt,Nhị) Nguyệt Ánh Ktan TC

110 T/cấp 6 năm TC 1/6 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 10E-A2 Dân tộc - C (Sáo,16 dây) Nguyệt Ánh Ktan TC

111 T/cấp 7 năm TC 1/7 Ký - Xướng âm Thứ 2 9h30 I + II 2 3A-A2 Acc + E.Keyb. (A.G.E) Nguyệt Ánh Ktan TC

112 T/cấp 6 năm TC 4/6 Ký - Xướng âm Thứ 2 8h00 I + II 2 3A-A2 Dân tộc A Nguyệt Ánh Ktan TC

113 T/cấp 6 năm TC 4/6 Ký - Xướng âm Thứ 5 8h00 I + II 2 6F-A2 Dân tộc B Nguyệt Ánh Ktan TC

114 ĐHCQ ĐH 2 LSÂN P/tây  2 Thứ 7 8h00 I+II 3 GĐ II-A1 LSC, Piano, Dây, AGE Phương Hoa Ktan ĐH

115 ĐHCQ ĐH 2 Phân tích TP Thứ 3 8h00 I+II 2 10A-A1 Piano, Dây, Piano Jazz Phương Hoa Ktan ĐH

116 T/cấp tổng hợp TC 9/9, TC 7/7 Trích giảng 4 Thứ 5 8h00 I+II 3 10A-A1 Piano, Dây, AGO, LSC Phương Hoa Ktan TC

117 T/cấp 4 năm TC 1/4 Ký - Xướng âm Thứ 7 9h30 I + II 2 3A-A2 Thanh nhạc A Quỳnh Trang Ktan TC

118 T/cấp 4 năm TC 1/4 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 3A-A2 Thanh nhạc B Quỳnh Trang Ktan TC

119 T/cấp 9 năm TC 1/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 15h00 I + II 2 3A-A2 Piano C Quỳnh Trang Ktan TC

120 T/cấp 4 năm TC 3/4 Ký - Xướng âm Thứ 6 9h30 I + II 2 1A-A2 Thanh nhạc A Quỳnh Trang Ktan TC

121 T/cấp 4 năm TC 3/4 Ký - Xướng âm Thứ 3 13h30 I + II 2 1A-A2 Thanh nhạc B Quỳnh Trang Ktan TC

122 T/cấp 9 năm TC 3/9 Ký - Xướng âm Thứ 3 15h00 I + II 2 1A-A2 Piano + Violon B Quỳnh Trang Ktan TC

123 T/cấp 9 năm TC 3/9 Ký - Xướng âm Thứ 6 8h00 I + II 2 1A-A2 Piano + Violon C Quỳnh Trang Ktan TC

124 T/cấp 9 năm TC 2/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 1C-A2 Violon Giang Thanh Bình Ktan TC
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125 T/cấp 6 năm TC 3/6 Ký - Xướng âm Thứ 7 9h30 I + II 2 1C-A2 Dân tộc Giang Thanh Bình Ktan TC

126 T/cấp 6 năm TC 3/6 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 1C-A2 Dân tộc Giang Thanh Bình Ktan TC

127 T/cấp 9 năm TC 3/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 15h00 I + II 2 1C-A2 Piano + Violon A Giang Thanh Bình Ktan TC

128 T/cấp 6 năm TC 5/6 Ký - Xướng âm Thứ 2 8h00 I + II 2 10C-A2 Dân tộc Giang Thanh Bình Ktan TC

129 T/cấp 6 năm TC 6/6 Ký - Xướng âm Thứ 2 9h30 I 2 10C-A2 Dân tộc Giang Thanh Bình Ktan TC

130 T/cấp 7 năm TC 6/7 Ký - Xướng âm Thứ 3 9h30 I + II 2 9C-A2 Kèn-Gõ + Cello - C.bass Giang Thanh Bình Ktan TC

131 T/cấp 9 năm TC 7/9 Ký - Xướng âm Thứ 3 8h00 I + II 2 9C-A2 Piano + Violon B Giang Thanh Bình Ktan TC

132 ĐHCQ ĐH 1 Âm nhạc DT CT Thứ 6 8h00 I 2 1C-A2 Dân tộc Thanh Nhàn Ktan ĐH

133 ĐHCQ ĐH 3 LSÂN V.Nam Thứ 5 13h30 I+II 3 1C-A2 LSC, Dân tộc Thanh Nhàn Ktan ĐH

134 T/cấp 6 năm TC 1/6 Ký - Xướng âm Thứ 7 9h30 I + II 2 10A-A1 Dân tộc - A ( Gõ,Tỳ bà,36 dây) Thanh Thủy Ktan TC

135 T/cấp 7 năm TC 3/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I+II 2 10A-A1 AG + Kèn A Thanh Thủy Ktan TC

136 T/cấp 7 năm TC 3/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I+II 2 10A-A1 AG + Kèn B Thanh Thủy Ktan TC

137 T/cấp tổng hợp TC 2/4, TC 4/6 Trích giảng 2 Thứ 3 8h00 I+II 3 10E-A2 T.Nhạc, LSC, Dân tộc Thanh Thủy Ktan TC

138 T/cấp 4 năm TC 3/4 Hình thức Â.N Thứ 3 9h30 I+II 2 10E-A2 Thanh nhạc A Thanh Thủy Ktan TC

139 T/cấp tổng hợp TC 4/4, TC 6/6 Trích giảng 4 Thứ 5 8h00 I+II 3 GĐ IV-A1 Dân tộc, Thanh nhạc Thanh Thủy Ktan TC

140 T/cấp tổng hợp TC 7/9, TC 5/7 Trích giảng 2 Thứ 5 9h30 I+II 3 GĐ IV-A1 Piano, Dây, AGE, Jazz, Kèn - Gõ Thanh Thủy Ktan TC

141 ĐHCQ ĐH 2 Ký - Xướng âm Thứ 6 13h30 I+II 2 7A-A2 Thanh nhạc A Thanh Vân Ktan ĐH

142 ĐHCQ ĐH 2 Ký - Xướng âm Thứ 6 15h00 I+II 2 7A-A2 Thanh nhạc B Thanh Vân Ktan ĐH

143 T/cấp 4 năm TC 1/4 Ký - Xướng âm Thứ 2 8h00 I + II 2 9C-A2 L.S.C Thanh Vân Ktan TC

144 T/cấp 9 năm TC 1/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 2A-A2 Violon A Thảo Nguyên Ktan TC

145 T/cấp 9 năm TC 1/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 2A-A2 Violon B Thảo Nguyên Ktan TC

146 T/cấp 7 năm TC 2/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 15h00 I + II 2 7A-A2 Cello + Viola Thanh Vân Ktan TC

147 T/cấp 4 năm TC 4/4 Ký - Xướng âm Thứ 5 13h30 I 2 7A-A2 Thanh nhạc A Thanh Vân Ktan TC

148 T/cấp 4 năm TC 4/4 Ký - Xướng âm Thứ 5 15h00 I 2 7A-A2 Thanh nhạc B Thanh Vân Ktan TC

149 T/cấp 9 năm TC 6/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I+II 2 7A-A2 Piano + Violon A Thanh Vân Ktan TC

150 T/cấp 9 năm TC 6/9 Ký - Xướng âm Thứ 2 9h30 I + II 2 9C-A2 Piano + Violon B Thanh Vân Ktan TC

151 ĐHCQ ĐH 3 LSÂN P. Đông Thứ 6 13h30 I+II 2 9C-A2 BD tổng hợp, Dân tộc Thảo Nguyên Ktan ĐH

152 T/cấp 4 năm TC 1/4 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 7 9h30 I+II 2 2A-A2 Thanh nhạc B Thảo Nguyên Ktan TC

153 T/cấp 4 năm TC 1/4 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 7 15h00 I+II 2 2A-A2 Thanh nhạc C Thảo Nguyên Ktan TC

154 T/cấp 7 năm TC 2/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 9h30 I + II 2 10E-A2 A.G.E + Kèn Gõ Nguyệt Ánh Ktan TC

155 T/cấp 7 năm TC 4/7 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 6 15h00 I+II 2 9C-A2 Kèn- Gõ - Dây Thảo Nguyên Ktan TC

156 T/cấp 7 năm TC 4/7 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 6 8h00 I+II 2 2A-A2 AGE-Jazz Thảo Nguyên Ktan TC

157 T/cấp 7 năm TC 4/7 Ký - Xướng âm Thứ 6 9h30 I + II 2 2A-A2 A.G.E + Jazz + Dây + Kèn Gõ Thảo Nguyên Ktan TC

158 ĐHCQ ĐH 1 Phức điệu Thứ 5 13h30 I+II 3 2A-A2 Lý -Sáng- Chỉ Thiều Hương Ktan ĐH

159 ĐHCQ ĐH 2 Phức điệu Thứ 2 13h30 I+II 3 2A-A2 Lý -Sáng- Chỉ Thiều Hương Ktan ĐH

160 ĐHCQ ĐH 2 Phức điệu Thứ 2 15h30 I+II 2 2A-A2 Piano Thiều Hương Ktan ĐH

161 T/cấp 7 năm TC 1/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 9C-A2  Ghita (A.G.E) Thiều Hương Ktan TC

162 T/cấp 7 năm TC 1/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 9C-A2 Ghita Jazz + Sax. Thiều Hương Ktan TC

163 T/cấp 4 năm TC 3/4 Đối vị Thứ 3 9h30 I+II 3 1A-A2 Lý- Sáng - Chỉ Thiều Hương Ktan TC

164 T/cấp 7 năm TC 3/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 15h00 I + II 2 10A-A1 Cello + Keyb. + Ghita Thanh Thủy Ktan TC

165 T/cấp 9 năm TC 7/9 Hòa thanh Thứ 3 8h00 I+II 2 1A-A2 Piano-Dây A Thiều Hương Ktan TC

166 T/cấp 4 năm TC 1/4 Ký - Xướng âm Thứ 6 9h30 I + II 2 9E-A2 Thanh nhạc C Thu Thảo Ktan TC

167 T/cấp 7 năm TC 1/7 Ký - Xướng âm Thứ 6 8h00 I + II 2 9E-A2 Gõ+Dây (Viola + Cello + Bass) Thu Thảo Ktan TC
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168 T/cấp 7 năm TC 1/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 9E-A2 Kèn Thu Thảo Ktan TC

169 T/cấp 7 năm TC 1/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 6F-A2 Piano Jazz + Gõ Jazz Trần Lưu Hoàng Ktan TC

170 T/cấp 7 năm TC 5/7 Ký - Xướng âm Thứ 3 8h00 I+II 2 6F-A2 A.G.E + Jazz + Kèn-Gõ + Dây Trần Lưu Hoàng Ktan TC

171 T/cấp 7 năm TC 6/7 Ký - Xướng âm Thứ 3 9h30 I + II 2 6F-A2 A.G.E + Jazz Trần Lưu Hoàng Ktan TC

172 ĐHCQ ĐH 1 Ký - Xướng âm Thứ 4 13h30 I + II 2 7A-A2 L.S.C Trọng Ánh Ktan ĐH

173 T/cấp 4 năm TC 2/4 Ký - Xướng âm Thứ 2 9h30 I + II 2 7A-A2 L.S.C Trọng Ánh Ktan TC

174 T/cấp 4 năm TC 3/4 Ký - Xướng âm Thứ 2 8h00 I + II 2 7A-A2 L.S.C Trọng Ánh Ktan TC

175 T/cấp 6 năm TC 2/6 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 5A-A2 Dân tộc A Tú Anh Ktan TC

176 T/cấp 6 năm TC 2/6 Ký - Xướng âm Thứ 5 9h30 I + II 2 6F-A2 Dân tộc B Nguyệt Ánh Ktan TC

177 T/cấp 9 năm TC 5/9 Ký - Xướng âm Thứ 3 17h45 I + II 2 3A-A2 Piano + Violon A Tú Anh Ktan TC

178 T/cấp 9 năm TC 5/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 9h30 I + II 2 5A-A2 Piano + Violon B Tú Anh Ktan TC

179 T/cấp 4 năm TC 3/4 Hình thức Â.N Thứ 3 8h00 I+II 2 5A-A2 Thanh nhạc B Tú Anh Ktan TC

180 T/cấp tổng hợp TC 3/4, TC 5/6 Trích giảng 3 Thứ 6 8h00 I+II 3 GĐ IV-A1 T.Nhạc, LSC, Dân tộc Tú Anh Ktan TC

181 T/cấp 6 năm TC 5/6 Hình thức Â.N Thứ 3 9h30 I+II 2 5A-A2 Dân tộc Tú Anh Ktan TC

182 T/cấp tổng hợp TC 8/9, TC 6/7 Trích giảng 3 Thứ 6 10h00 I+II 3 GĐ IV-A1 Dân tộc Tú Anh Ktan TC

183 T/cấp 4 năm TC 1/4 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 7 8h00 I+II 2 1A-A2 Thanh nhạc A Tú Uyên Ktan TC

184 T/cấp 9 năm TC 1/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 9h30 I + II 2 1A-A2 Piano A Tú Uyên Ktan TC

185 T/cấp 9 năm TC 1/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 1A-A2 Piano B Tú Uyên Ktan TC

186 T/cấp 4 năm TC 2/4 Hòa thanh Thứ 5 8h00 I+II 2 10C-A2 Thanh nhạc A Tú Uyên Ktan TC

187 T/cấp 4 năm TC 2/4 Hòa thanh Thứ 5 9h30 I+II 2 10C-A2 Thanh nhạc C Tú Uyên Ktan TC

188 T/cấp 7 năm TC 2/7 Ký - Xướng âm Thứ 7 15h30 I + II 2 10E-A2 Jazz + Ghita Nguyệt Ánh Ktan TC

189 T/cấp 9 năm TC 2/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 15h30 I + II 2 1A-A2 Piano A Tú Uyên Ktan TC

190 T/cấp 9 năm TC 2/9 Ký - Xướng âm Thứ 6 8h00 I + II 2 3A-A2 Piano B Tú Uyên Ktan TC

191 T/cấp 9 năm TC 6/9 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 6 9h30 I+II 2 3A-A2 Piano-Dây A Tú Uyên Ktan TC

192 ĐHCQ ĐH 1 Hòa thanh Thứ 2 13h30 I+II 2 5A-A2 Piano- Dây Việt Anh Ktan ĐH

193 ĐHCQ ĐH 3 LSÂN V.Nam Thứ 2 15h30 I+II 3 5A-A2 BD tổng hợp Việt Anh Ktan ĐH

194 T/cấp 4 năm TC 1/4 Lý Thuyết Âm nhạc Thứ 5 9h30 I+II 2 1A-A2 Lý -Sáng- Chỉ Việt Anh Ktan TC

195 T/cấp 4 năm TC 2/4 Hòa thanh Thứ 5 8h00 I+II 3 1A-A2 Lý- Sáng - Chỉ Việt Anh Ktan TC

196 T/cấp 9 năm TC 4/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 8h00 I + II 2 10C-A2 Piano + Violon A Việt Anh Ktan TC

197 T/cấp 9 năm TC 4/9 Ký - Xướng âm Thứ 7 13h30 I + II 2 10C-A2 Piano + Violon B Việt Anh Ktan TC

198 T/cấp 7 năm TC 5/7 Hòa thanh Thứ 7 9h30 I+II 2 10C-A2 AGE-Kèn Gõ Việt Anh Ktan TC

199 ĐHCQ ĐH 2 Phân tích TP Thứ 3 15h30 I+II 2 3A-A2 AGO, Kèn, Gõ,Jazz Lan Anh Ktan ĐH

200 T/cấp 4 năm TC 1/4 Ch/ngành Lý luận Thứ 3 8h00 I+II 4 1D-A2 Lý luận Bùi Huyền Nga LSC TC

201 ĐHCQ ĐH 2 Ch/ngành Lý luận Thứ 3 13h30 I+II 4 1D-A2 Lý luận Bùi Huyền Nga LSC ĐH

202 ĐHCQ ĐH 2 Phê bình âm nhạc Thứ 3 8h00 I+II 4 1C-A2 Lý luận Cù Lệ Duyên LSC ĐH

203 ĐHCQ ĐH 3 Phê bình âm nhạc Thứ 6 13h30 I+II 4 1C-A2 Lý luận Cù Lệ Duyên LSC ĐH

204 ĐHCQ ĐH 1 Âm nhạc học Thứ 2 8h00 I+II 4 1D-A2 Lý luận Mai Anh LSC ĐH

205 ĐHCQ ĐH 2 Âm nhạc học Thứ 6 8h00 I+II 4 1D-A2 Lý luận Mai Anh LSC ĐH

206 TC + ĐH TC + ĐH Hợp xướng Thứ 4 8h00 I+II 4 GĐ II-A1 Toàn bộ Lý-Sáng-Chỉ Đặng Châu Anh LSC TC+ĐH

207 ĐHCQ ĐH 2 Phối khí Thứ 2 8h00 I+II 3 10A-A1 LSC - Lớp A Phạm Minh Thành ktan ĐH

208 ĐHCQ ĐH 3 Phối khí Thứ 2 10h00 I 3 10A-A1 LSC Phạm Minh Thành ktan ĐH

209 ĐHCQ ĐH 2 Phối khí Thứ 5 9h45 I+II 3 10A-A1 LSC - Lớp B Trần Lưu Hoàng ktan ĐH
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210 ĐHCQ ĐH 1 Tính năng nhạc cụ Thứ 2 15h30 I+II 3 1E-A2 Lý luận- Sáng tác- Chỉ huy Vũ Nhật Tân ktan ĐH

211 ĐHCQ ĐH 3 Đọc tổng phổ Thứ 5 15h30 I+II 2 1C-A2 LSC Ng: Thiếu Hoa ktan ĐH

212 ĐHCQ ĐH 4 Chỉ huy cơ bản Thứ 3 13h30 I 3 5A-A2 Lý luận, Sáng tác Ng: Hòa Bình ktan ĐH

6


